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Tóm tắt

Cùng nằm trong cộng đồng Đông Á “đồng văn”, văn hóa Việt Nam và Nhật
Bản đều chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Phật giáo, mà sự ra đời của Thiền phái Trúc
Lâm Yên Tử (Việt Nam) và Nhật Liên Tông (Nhật Bản) chính là minh chứng hùng
hồn khẳng định rằng Phật giáo khi đi vào những môi trường khác nhau sẽ có
những diện mạo và con đường vận động rất riêng. Từ lăng kính tiếp cận liên
ngành, bài viết này cố gắng chỉ ra những nét giống và khác giữa Thiền phái
Trúc Lâm Yên Tử và Nhật Liên Tông, đồng thời đặt hai tông phái này trong bối
cảnh lịch sử - văn hóa của từng quốc gia để lý giải nguyên nhân dẫn đến sự
tương đồng và dị biệt ấy.

Từ khóa: Phật giáo, Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, Nhật Liên Tông, tương
đồng, dị biệt.

1. Đặt vấn đề

Phật giáo có mặt ở Việt Nam từ rất sớm. Trải qua hơn 2000 năm lịch sử tồn tại
và phát triển, đạo Phật đã thẩm thấu, hòa quyện và trở thành một bộ phận hết
sức quan trọng, góp phần định hình nên diện mạo văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên,
người Việt không tiếp nhận Phật giáo một cách đơn thuần mà luôn có sự tiếp
biến để phù hợp với nhu cầu của đất nước. Sự ra đời của Thiền phái Trúc Lâm
Yên Tử là ví dụ điển hình nói lên rằng Phật giáo Việt Nam có một diện mạo và
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con đường vận động riêng. Cùng nằm trong cộng đồng Đông Á “đồng văn”,
Nhật Bản cũng là quốc gia có “nhân duyên sâu dày” với Phật giáo.

Quê hương của trà đạo tiếp nhận đạo Phật từ rất sớm và có số lượng tín đồ Phật
giáo lên tới 89.650.000 người (chỉ xếp sau Trung Quốc). Nếu không có Phật
giáo, văn hóa Nhật Bản chắc hẳn sẽ rất khác so với những gì nó đã và đang
biểu hiện. Tương tự như Việt Nam, đạo Phật khi du nhập vào Nhật Bản cũng kết
hợp hài hòa với văn hóa bản địa, hình thành nên những nét đặc trưng mang
đậm bản sắc Nhật Bản, trong đó tiêu biểu là sự ra đời của Nhật Liên Tông - một
tông phái Phật giáo do người Nhật Bản sáng lập.

Rõ ràng, nếu đem Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của Việt Nam và Nhật Liên Tông
của Nhật Bản đặt cạnh nhau, chúng ta sẽ phát hiện ra các điểm giống và khác
giữa hai tông phái này, từ đó nhận diện những nét đặc sắc trong công cuộc nội
địa hóa Phật giáo ở mỗi nước. Không những thế, điều này còn mở ra một cánh
cửa cho phép chúng ta suy ngẫm về những điểm tương đồng và khác biệt trong
lịch sử và văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản. Đây rõ ràng là một công việc
thiết yếu, có thể đóng góp phần nào cho tiến trình đối thoại, thông hiểu và hợp
tác sâu rộng của hai quốc gia. 

2. Hướng tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

2.1 Hướng tiếp cận

Nhóm tác giả áp dụng phương pháp tiếp cận liên ngành và khu vực học để phân
tích đối tượng nghiên cứu. Cụ thể, chúng tôi xem xét đối tượng nghiên cứu từ
lăng kính của nhiều ngành khoa học: lịch sử, triết học, tôn giáo học, văn hóa
học. Dưới lăng kính lịch sử giúp chúng tôi nhìn ra được bối cảnh ra đời, lịch sử
phát triển của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và Nhật Liên Tông. Lăng kính triết
học và tôn giáo học giúp chúng tôi nhận ra được những đặc trưng về giáo lý và
phương pháp tu tập của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và Nhật Liên Tông. Còn với
lăng kính văn hóa học, công trình phát hiện ra các giá trị độc đáo và những
đóng góp nổi bật của hai tông phái này đối với văn hóa mỗi quốc gia.

2.2 Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Nhóm tác giả tiến hành thu thập các tài liệu liên quan đến đề tài từ nhiều nguồn
như: sách, báo, công trình nghiên cứu, tạp chí khoa học của các tổ chức và học
giả trong và ngoài nước. Cụ thể gồm có: các tài liệu liên quan đến cơ sở lý
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thuyết của đề tài; các tài liệu nghiên cứu về Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của
Việt Nam và Nhật Liên Tông của Nhật Bản.

- Phương pháp so sánh – đối chiếu

Nhóm tác giả dựa trên một số yếu tố như bối cảnh ra đời; nội dung giáo lý và
phương pháp tu tập; lịch sử phát triển và những đóng góp tiêu biểu để so sánh,
chỉ ra một số nét tương đồng và dị biệt giữa Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của
Việt Nam so với Nhật Liên Tông của Nhật Bản.

- Phương pháp phân tích – tổng hợp

Nhóm tác giả sử dụng phương pháp này để phân tích và tổng hợp thông tin từ
các nguồn tư liệu thu thập được, trên cơ sở đó đưa ra những lập luận, đánh giá
của riêng mình.   

- Phương pháp khảo sát thực địa

Để thu thập, làm rõ thông tin về đối tượng nghiên cứu, nhóm tác giả đã thực
hiện những chuyến đi thực tế tại Khu di tích Yên Tử (Quảng Ninh) vào dịp diễn
ra các nghi lễ, lễ hội, trực tiếp quan sát các cơ sở thờ tự, dấu ấn, di vật, các sinh
hoạt Phật giáo của các tăng, ni trên các phương diện niềm tin, thực hành, sư
tầm hình ảnh, tư liệu tại khu di tích.

- Phương pháp phỏng vấn sâu

Trong quá trình khảo sát thực địa, nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp phỏng
vấn sâu thông qua đối thoại hỏi và đáp một cách trực tiếp đối với các tín đồ,
tăng, ni ở Khu di tích Yên Tử (Quảng Ninh) để tìm hiểu những suy nghĩ, thái độ,
tình cảm, động cơ, niềm tin, quan điểm... của họ, từ đó thu thập những thông
tin cần thiết phục vụ cho kết quả nghiên cứu.
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Khu di tích Yên Tử (Quảng Ninh). Ảnh sưu tầm.

3. Kết quả nghiên cứu

3.1 Khái quát quá trình hình thành và phát triển của
Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử (Việt Nam)

3.1.1 Bối cảnh ra đời

Về bối cảnh tôn giáo, cho đến thế kỷ XIII, Phật giáo đã vươn lên trở thành quốc
giáo của nhà nước Đại Việt, thu hút đông đảo quần chúng và giới quý tộc, triều
đình tham gia.

Tuy nhiên, một thực tế đáng lo ngại là các tông phái lại chia năm xẻ bẩy, rải rác
trong các xóm làng Đại Việt tồn tại các tục lệ cúng bái mê tín dị đoan.

Trong cộng đồng người Việt từ cuối thời nhà Lý, bên cạnh ba dòng thiền truyền
thống (Tì Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường) đã xuất hiện những
khuynh hướng khác lạ, xa rời chính pháp. Cũng phải kể đến mặt tiêu cực trong
khuynh hướng Tịnh Độ, đó là tư tưởng ỷ lại vào sự cứu độ từ bên ngoài, làm thui
chột nỗ lực tự thân[1].

Về bối cảnh chính trị - xã hội, vào thời đại Trần Nhân Tông, đế quốc Mông Cổ đã
trở thành mối đe doạ thường trực đối với sự sống còn của nhà nước Đại Việt.
Điều này đã được cụ thể hóa bằng các cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt vào
năm 1258, 1285 và 1287 – 1288[2].
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Bối cảnh ngàn cân treo sợi tóc ấy đã khiến vị Hoàng Đế sáng suốt và có tầm
nhìn chiến lược Trần Nhân Tông phải bận lòng trăn trở, kiếm tìm đường lối xây
dựng quốc gia Đại Việt sao cho vừa hùng mạnh về chính trị, quân sự và kinh tế
lại vừa mở mang về văn hoá - tư tưởng và tôn giáo, tạo ra đời sống tinh thần
phong phú, thiêng liêng, lành mạnh và không bị lệ thuộc, đủ sức đương đầu với
mối hoạ xâm lăng từ bên ngoài không chỉ về quân sự, chính trị mà còn cả về âm
mưu nô dịch văn hoá - tư tưởng.

Năm 1299, với việc lập ra phái thiền Trúc Lâm và thống nhất toàn bộ giáo hội
Phật giáo đời Trần về một mối, sơn môn Yên Tử đã trở thành trung tâm Phật
giáo của nhà nước Đại Việt. Từ đây, Việt Nam thực sự đã có một dòng thiền Phật
giáo của người Việt, do chính người Việt làm Tổ.

3.1.2 Nội dung giáo lý và phương pháp tu tập

Nét đặc sắc trong nội dung giáo lý của thiền phái Trúc Lâm được thể hiện qua
tư tưởng “Phật tại tâm” và chủ thuyết “cư trần lạc đạo”. Đối với Phật giáo Trúc
Lâm, con đường hiện thực để thành Phật chính là sự giác ngộ của “bản tính”
trong mỗi một con người, nhấn mạnh đến truy cầu nội tại từ trong tâm[3]. Tư
tưởng xuyên suốt của Trúc Lâm Yên Tử là hành đạo giúp đời, đưa đạo đến với
đời, mọi giáo pháp đều xuất phát từ khuynh hướng “nhập thế”.

Về phương pháp tu tập, thiền phái Trúc Lâm theo phương thức niệm Phật A Di
Đà, chuyên niệm “Nam mô A Di Đà Phật”. Đối với thiền phái Trúc Lâm, tọa thiền
(tức ngồi thiền) được coi là phương pháp quan trọng đưa đến giác ngộ, bao gồm
bốn giai đoạn cơ bản là: sổ tức, tùy tức, tri vọng (Pháp tri vọng, Tính tri vọng),
biết là chân tâm.

3.1.3 Lịch sử phát triển

Thiền phái Trúc Lâm được sáng lập bởi vua Trần Nhân Tông. Được nhà vua hộ
pháp nên tông phái này phát triển rất mạnh dưới thời nhà Trần. Sự hưng thịnh
của phái Trúc Lâm thời kỳ này biểu hiện rõ nhất ở tổ chức tăng đoàn. Không chỉ
có số lượng phật tử đông đảo (hầu như trên cả nước từ vua, quan đến dân đều
theo đạo Phật) mà tăng đoàn còn có nguồn ruộng đất và tài sản riêng rất lớn.

Ngay từ khi sáng lập phái Trúc Lâm, vua Trần Nhân Tông đã cho biên tập và san
khắc, ấn hành nhiều kinh sách, trước tác để phổ biến giáo lý tư tưởng hành đạo
của tông phái này; đồng thời đi khắp nơi thuyết pháp và thành lập những trung
tâm hoằng pháp làm nơi tu hành và truyền giảng đạo như Yên Tử, Quỳnh Lâm,
Vĩnh Nghiêm, Siêu Loại, Vĩnh Phúc, Báo Ân, An Lạc Tàng viện…[4] Từ đời vua
Anh Tông, các Tăng sĩ bắt đầu được triều đình cấp độ điệp[5]. Đến cuối thế kỷ
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14, số lượng Tăng Ni trong giáo hội Trúc Lâm đã lên đến khoảng 30.000 vị.

Do Thiền phái Trúc Lâm gắn chặt với triều đình nhà Trần, giáo hội thời đó là
giáo hội của triều đình, vua làm Tổ lãnh đạo nên một khi triều đại này sụp đổ thì
hệ phái Trúc Lâm cũng trở nên suy yếu và bị lu mờ.

Năm 1400, Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần và tìm cách tiêu diệt Hoàng tộc nhà
Trần. Từ đây, thiếu sự nâng đỡ của những ông vua Phật tử, đạo Phật rút lui về
chùa trên núi và nơi thôn quê, những vị tăng được ủy quyền để lo cho giáo hội
Trúc Lâm thời đó phải ẩn trong rừng núi hoặc đổi tên họ[6].

Năm 1407, nhà Minh xâm lăng Đại Việt, áp dụng chính sách “đồng hóa”, phá
hủy và tịch thu tất cả những di tích văn hóa và lịch sử của Đại Việt, kể cả kinh
sách, di tích Phật giáo.

Năm 1416, Lê Lợi nổi lên khởi nghĩa chống lại quân Minh khiến chúng phải rút
quân về nước nhưng đề nghị lập lại con cháu họ Trần làm điều kiện giảng hòa.

Cuối năm 1426, Lê Lợi đã tìm lập Trần Cảo làm vua, sai sứ dâng biểu cho nhà
Minh xin được phong làm An Nam quốc vương. Đầu năm Mậu Thân (1428), Trần
Cảo nghe Lê Lợi bàn luận với quan tướng rằng: “Trời không thể có hai mặt trời,
nước không thể có hai vua, Trần Cảo không có công gì với dân sao được giữ
ngôi” nên dùng thuyền bỏ trốn nhưng đã bị đuổi theo và giết chết.

Sau đó, Lê Lợi sai sứ sang tâu nhà Minh rằng Trần Cảo bệnh mà chết, con cháu
hoàng tộc nhà Trần không còn ai và được vua Minh thừa nhận làm An Nam quốc
vương. Để tránh tai họa về sau, vua Lê Thái Tổ đã phải tìm cách tiêu diệt dòng
họ nhà Trần[7].

Thiền phái Trúc Lâm do vua Trần sáng lập, truyền bá, nhiều người trong Hoàng
tộc và đại thần nhà Trần là môn đồ của phái thiền Trúc Lâm. Khi nhà Trần mất
ngôi, một số Hoàng tộc nhà Trần đã vào ẩn náu trong phái thiền Trúc Lâm.

Vì vậy, nếu muốn tiêu diệt hết Hoàng tộc nhà Trần, vua Lê Thái Tổ phải truy
lùng dòng họ nhà Trần trong số các thiền sư Trúc Lâm hoặc ẩn náu trong các
chùa chiền để tiêu diệt. Cũng chính vì thế, các thiền sư trong phái thiền Trúc
Lâm bị liên lụy, phải lẩn trốn vào rừng núi sâu hoặc phải trốn ra ngoại quốc
(Chân Lạp, Chiêm Thành…) để ẩn tu và giấu tung tích bằng cách giấu phái thiền
Trúc Lâm, lấy danh phái thiền Lâm Tế để tránh những rắc rối về chính trị đó [8].

Sau này, phái thiền Trúc Lâm được thịnh đạt trở lại và còn phát triển ở Đàng
Ngoài cho đến đời nhà Nguyễn (1802-1945) do công của thiền sư Hương Hải và
các đệ tử. Nhưng ở Đàng Trong, phái thiền Trúc Lâm bị coi là chống Chúa

Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử (Việt Nam) và Nhật Liên Tông (Nhật Bản): Một số nét tương đồng và dị biệt
https://tapchinghiencuuphathoc.vn/thien-phai-truc-lam-yen-tu-viet-nam-va-nhat-lien-tong-nhat-ban-mot-so-net-tuong-dong-va-
di-biet.html



Nguyễn nên các Thiền sư của phái này phải ẩn trốn. Tuy nhiên, trong thực tế,
pháp môn tu thiền của phái thiền Trúc Lâm vẫn còn được duy trì trong số các
Thiền sư Phái thiền Lâm Tế ở Đàng Trong từ thời các Chúa Nguyễn cho đến thời
các vua Nhà Nguyễn[9].

Sau một thời kì bị gián đoạn bởi các cuộc chiến tranh và các biến động chính trị
- văn hóa, Phật giáo Trúc Lâm được phục hưng bởi thiền sư Chân Nguyên vào
thế kỷ XVII và đến cuối thế kỷ 20, thiền phái Trúc Lâm Yên Tử tiếp tục hồi sinh
nhờ vai trò to lớn của Thiền sư Thích Thanh Từ.

Tượng Phật hoàng Trần Nhân tông thuộc khu di tích Yên Tử (Quảng
Ninh). Ảnh sưu tầm.

3.2 Khái quát quá trình hình thành và phát triển của
Nhật Liên Tông (Nhật Bản)

3.2.1 Bối cảnh ra đời

Về bối cảnh tôn giáo, vào thế kỷ XIII dưới triều đại Kamakura, Phật giáo ngày
càng lan rộng và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi tầng lớp trong xã hội.
Bên cạnh những thành tựu đã đạt được thì Phật giáo lúc bấy giờ đã bắt đầu có
những biểu hiệu phức tạp như nạn mê tín dị đoan rải rác khắp trong đời sống
quần chúng hay tồn tại những sai lệch trong nhận thức về tư tưởng và giá trị cốt
lõi Phật giáo. Thêm vào đó, đây được coi là thời kỳ có sự xuất hiện và phát triển
của nhiều giáo phái như Tịnh Độ Tông, Thiền Tông…[10] nhưng lại không có
tông phái nào có thể giải quyết được triệt để được những vấn đề đặt ra của thời
đại, thậm chí còn gây nhiễu đến sự thống nhất trong tư tưởng tôn giáo của Nhật
Bản lúc bấy giờ.
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Về bối cảnh chính trị - xã hội, thời kỳ Kamakura dưới sự cai trị của chính quyền
Mạc Phủ, đây là giai đoạn được đánh dấu bởi nhiều cuộc chiến tranh bộ tộc và
xung đột quốc gia. Thời đó, đế chế Mông Cổ hùng mạnh đang bành trướng thế
lực khắp thế giới và đang lăm le xâm lược Nhật Bản. Trong xã hội, tầng lớp
nông dân bị bóc lột một cách vô cùng tàn bạo với những khoản tô thuế nặng nề.
Cùng với đó, thiên tai như bão lụt, động đất, đói kém, bệnh tật… liên tục xảy ra
khiến dân chúng sống trong cảnh lầm than[11].

Trong hành trình đi tìm giáo lý cứu khổ độ sinh, ngài Nhật Liên đã có cơ duyên
tiếp nhận và liễu ngộ kinh Pháp Hoa, từ đó sáng lập nên tông phái Nhật Liên
vào năm 1253[12].

3.2.2 Nội dung giáo lý và phương pháp tu tập

Về nội dung giáo lý, Nhật Liên Tông lấy kinh Pháp Hoa làm căn bản cho tư
tưởng và sự thực hành. Tư tưởng căn bản về kinh Pháp Hoa của Nhật Liên Tông
tựu trung xoay quanh 5 vấn đề mấu chốt là: Áp dụng giáo lý kinh Pháp Hoa để
cứu độ chúng sinh trong đời mạt pháp; Lấy quyển Lập Chánh An Quốc Luận làm
tư tưởng chủ đạo; Chú trọng vấn đề Báo Ân; Hồi hướng chúng sinh hiện tại được
an lạc, sau khi mạng chung được sinh tịnh cảnh; Thế giới Ta-bà là nơi cần được
hóa độ.

Về phương pháp tu tập, hành giả Nhật Liên Tông chú tâm vào tụng đề mục “
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đối với người xuất gia, Nhật Liên Tông đề ra
ba pháp là: độc tụng, giảng tán và thư tả."

3.2.3 Lịch sử phát triển

Dưới thời đại Kamakura, tổ sư Nhật Liên Thánh Nhân đã phải trải qua nhiều
pháp nạn lớn trong hành trình xiển dương giáo lý kinh Pháp Hoa. Sau ngài Nhật
Liên, sự phát triển môn phái gắn liền với quá trình truyền đạo ở hải ngoại của
Nhật Trì, sau đó phạm vi giáo hóa của Nhật Liên Tông ngày càng rộng hơn
thông qua sự kiện Nhật Hưng lìa khỏi Minobuzan và Nhật Tượng hoằng dương
Phật Pháp tại Kyoto.

Từ sau thời đại Kamakura đến nay, Nhật Liên Tông tiếp tục được phát triển lớn
mạnh và lan rộng ra nhiều vùng khác rồi từ từ bao phủ trên toàn phạm vi nước
Nhật thông qua công cuộc truyền giáo của Nhật Thân, cuộc cải cách trong nội
bộ tông phái của Nhật Triêu hay sự ra đời của Quốc Trụ Hội – một giáo đoàn
Phật giáo tập trung vào tư tưởng Phật giáo tại gia và xiển dương theo chủ nghĩa
Nhật Liên. Từ thế kỷ XIX, trong Nhật Liên Tông phát sinh nhiều giáo phái mới
hưng thịnh như Soka Gakkai (tham gia sáng lập Đảng Công Minh), Rissho
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Koseikai (có đại biểu trong Quốc hội). Hiện nay, tông phái Nhật Liên đã trở nên
rất thịnh hành trong xã hội Nhật Bản với số lượng tín đồ lên đến 30% Phật tử
người Nhật.

Tượng Ngài Nhật Liên thánh Nhân. Ảnh sưu tầm.

3.3 Một số điểm tương đồng và dị biệt

3.3.1 Một số điểm tương đồng

Thứ nhất, Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và Nhật Liên Tông đều được sáng lập vào
thế kỷ thứ 13, trong bối cảnh cả Việt Nam và Nhật Bản phải đối mặt với họa
xâm lăng từ đế quốc Mông Nguyên - đế chế mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ.
Nhận xét về khả năng chiến đấu của quân Mông Cổ, một nhà sử học thời Tống
viết: “…trăm quân kỵ quay vòng, có thể bọc được vạn người. Nghìn quân kỵ tản
ra có thể dài đến trăm dặm. Kẻ địch hợp lại thì họ cũng hợp lại, hoặc tản ra,
hoặc ẩn hoặc hiện, đến thì như trên trời xuống, đi thì nhanh như chớp giật... Họ
mà thắng thì đuổi theo địch chém giết không để trốn thoát, họ mà thua thì chạy
rất nhanh đuổi không kịp”[13].
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Biên niên sử còn chép lại: “vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu cỏ không mọc được,
đến đâu thì bình địa đến đó, máu chảy đầu rơi, xơ xác.”[14]. Với Đại Việt, mối
đe dọa từ đội quân Mông Cổ đã được cụ thể hóa bằng cuộc chiến tranh xâm
lược vào năm 1258. Sau thất bại “khó nuốt” đó, đế quốc Mông Cổ vẫn nuôi dã
tâm xâm lược và thôn tính đất nước của vua tôi nhà Trần. Từ năm 1261, Mông
Cổ bắt đầu yêu cầu Đại Việt phải cống nạp, mang quân đến giúp đỡ mình.

Năm 1271, Mông Cổ đánh bại nhà Tống, lập ra nhà Nguyên ở Trung Quốc. Vua
Nguyên nhiều lần cho sứ giả sang dụ dỗ, đe dọa vua tôi triều đình Đại Việt và
đặt ra nhiều yêu sách như: vua Trần phải sang chầu, vua Trần phải cho con hay
em sang ở tại triều đình Mông Cổ làm con tin, phải kê khai dân số nộp cho nhà
Nguyên, phải chịu chế độ quân dịch, nộp thuế.

Chưa hết, nhà Nguyên còn ngang ngược yêu sách áp đặt chế độ Đạt lỗ hoa xích
- tức đặt quan lại người Mông Cổ thống trị nước Đại Việt, lại yêu cầu nhà Trần
giúp binh lương và cho mượn đường để đi đánh Chiêm Thành...[15]

Đầu năm 1285, 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan cầm đầu lại ồ ạt kéo sang
xâm lược Đại Việt. Thất bại nhục nhã ở Đại Việt lần 2 khiến vua Nguyên hết sức
căm giận và hạ lệnh điều hàng chục vạn quân, hàng trăm chiến thuyền sang
xâm lược Đại Việt lần thứ 3 vào năm 1287 – 1288.

Trong bối cảnh đất nước lúc bấy giờ, vua Trần Nhân Tông mong muốn tìm ra
một con đường nhằm huy động sức mạnh đoàn kết trong nhân nhân, đủ sức
đương đầu với các mối đe dọa xâm lược từ phương Bắc. Còn ở Nhật Bản, tuy
không phải trải qua cuộc chiến thực sự nhưng đế quốc Mông Cổ vẫn luôn lăm le
tấn công tiến chiếm. Chính quyền Mạc Phủ thường xuyên nhận được những văn
thư khiêu chiến, do những sứ giả người Mông Cổ mang đến[16]. Trong hoàn
cảnh lúc bấy giờ, Ngài Nhật Liên mong muốn thống nhất tư tưởng tôn giáo của
Nhật Bản để giải thoát chúng sinh khỏi sự bế tắc, nhiễu loạn.

Thứ hai, Trúc Lâm Yên Tử và Nhật Liên Tông ra đời trong bối cảnh tình hình Phật
giáo của đất nước đang diễn biến phức tạp. Dưới thời Trần, Phật giáo phát triển
mạnh mẽ nhưng về mặt tông phái lại chia năm xẻ bẩy; rải rác trong các xóm
làng Đại Việt tồn tại các tục lệ cúng bái mê tín dị đoan và các miếu thờ bậy bạ
(dâm từ). Bên cạnh ba dòng thiền truyền thống đã xuất hiện những khuynh
hướng khác lạ, xa rời chính pháp như sử dụng bùa phép để giải quyết mâu
thuẫn cá nhân. Cũng phải kể đến mặt tiêu cực trong khuynh hướng Tịnh Độ từ
giữa thế kỷ 11, đó là tính ỷ lại vào sự cứu độ từ bên ngoài (tha lực), làm thui
chột nỗ lực tự thân[17].
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Tại Nhật Bản, ở thời đại mà ngài Nhật Liên tại thế đã xuất hiện ngày càng nhiều
những biểu hiện xuống cấp trong Phật giáo. Theo Nhật Liên, nguyên nhân dẫn
đến sự suy thoái là do áp dụng một cách thiếu hợp lý chủ nghĩa thần bí Shingon
với một hình thức Phật giáo liên quan đến Ấn Độ giáo và các yếu tố ngoại lai
khác. Cùng với đó là những ma thuật, tà thuật buôn thần bán thánh đã thu hút
ban đầu là sự tham gia của tầng lớp quý tộc, sau lan rộng ra đến quần chúng
nhân dân. Nó làm cho những giá trị lý tưởng cao đẹp của Dengyo và Phật giáo
bị thô tục hóa, trở thành công cụ cho lòng tham và sự phản bội[18].

Một ví dụ khác chứng minh cho sự xuống cấp của Phật giáo thời kì này đó là sự
phát triển của một trường phái Phật giáo có tên là Ritsu hay còn gọi là Luật
Tông, với việc thiết lập hàng loạt những quy tắc nghiêm ngặt từ các nguyên tắc
đạo đức của Phật giáo. Tuy nhiên ngôi trường này lại phát triển theo hướng chủ
nghĩa tự phụ, theo thời gian lại có thêm những biểu hiện của chủ nghĩa hình
thức. Rèn luyện đạo đức, tuân theo quy tắc, trau dồi khuynh hướng thực hành
đức hạnh chỉ vì mục đích cứu rỗi cá nhân[19].

Thứ ba, điểm giống nhau rất quan trọng giữa Trúc Lâm Yên Tử và Nhật Liên
Tông là cả hai đều có tinh thần nhập thế rất mạnh, đã dấn thân tích cực vào đời
sống thế tục để cứu khổ nhân sinh, xây dựng và phát triển đất nước. Trong nội
dung giáo lý của mình, cả hai tông phái đều chủ trương người xuất gia tu hành,
bên cạnh việc tụng kinh giảng đạo, đều có thể tham gia vào những công việc có
ích cho xã hội như: giảng dạy, cứu tế… Mục đích của việc làm này là giúp các
nhà sư vừa có thể áp dụng đạo pháp và cứu rỗi chúng sinh, vừa để rèn luyện
mình trong cuộc sống đời thường.

Đối với Việt Nam, Thiền phái Trúc Lâm thể hiện tinh thần “dấn thân” ở chỗ sau
khi đánh đuổi quân xâm lược, đất nước thái bình thì các Thiền sư trở về với việc
tu hành và nghiên cứu để đưa hiểu biết của mình đến với người dân. Ở Nhật
Bản, Nhật Liên Tông cũng có đóng góp rất lớn trong các vấn đề chính trị, văn
hóa, xã hội của quốc gia và thế giới.

Một ví dụ tiêu biểu đó là Soka Gakkai[20] với những đóng góp to lớn trong quá
trình vận động phát triển hòa bình, thành lập nhiều học viện khắp thế giới
nghiên cứu về văn hóa, giáo dục, khoa học. Ngoài ra còn có Hội Rissho Kosei –
kai[21] với những đóng góp nổi bật của Pháp sư Nikkyo Niwano trong vai trò là
nhà lãnh đạo Hội Tôn Giáo và Hòa Bình Thế Giới, Hiệp Hội Tự Do Tôn Giáo, Hiệp
Hội Hòa Bình Niwano...

Thứ tư, như là hệ quả của điểm tương đồng thứ ba, Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử
và Nhật Liên Tông đều có những đóng góp quan trọng cho quốc gia trên nhiều
phương diện.
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Về phương diện tư tưởng - văn hóa, “Việc ra đời Thiền phái Trúc Lâm đã kết
thúc thời kỳ các tông phái Phật giáo Việt Nam do người nước ngoài sáng lập,
chứng minh Phật giáo đã thực sự bắt rễ tại Việt Nam, thực sự được người Việt
đương thời tiếp thu và phát triển”[22]. Đóng góp tích cực nhất, sáng giá nhất
của thiền phái Trúc Lâm là khẳng định rõ hệ quy chiếu của Phật giáo Việt Nam
theo tinh thần nhập thế tích cực, kết hợp chặt chẽ giữa đời và đạo.

Với sự ra đời của thiền phái Trúc Lâm, lần đầu tiên Phật giáo Việt Nam có một tổ
chức thống nhất từ Trung ương đến địa phương, có cơ sở vật chất, tăng ni hùng
hậu giữ vai trò chủ đạo trong đời sống xã hội và tinh thần của dân tộc. Trên nền
tảng hợp nhất ba dòng thiền Tì Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường, lần
đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Việt Nam đã thiết lập được mô hình tổ chức Phật
giáo Nhất tông vào đời Trần, tức là “thời đại của một tông phái Phật giáo duy
nhất”, với tôn chỉ hoạt động là thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động phục vụ
cho Đạo pháp - Dân tộc[23]. Trong quá trình tồn tại và phát triển, thiền phái
Trúc Lâm đã xây dựng nên hệ tư tưởng mang bản sắc riêng của Phật giáo Việt
Nam, đó là sự kết hợp hài hòa giữa Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo, gọi là tinh
thần “Tam giáo đồng nguyên”.

Phái thiền Trúc Lâm đã dung hợp và kế thừa tinh hoa của Phật giáo Ấn Độ và
Trung Hoa để xây dựng và làm phong phú thêm hệ thống triết học thiền mang
tính cách, tâm hồn Việt Nam, đó là quan niệm về “cái tâm” - “Phật là ta, ta là
Phật” - đỉnh cao của quan niệm “Phật tại tâm” trong triết học Phật giáo theo
khuynh hướng hướng nội và biện tâm. Các vị tổ Trúc Lâm đã kết hợp nhuần
nhuyễn hai đường lối gần như đối lập nhau: thiền tọa, tham cứu, thoại đầu và
học hỏi, nghiên cứu kinh điển, giáo lý. Sự kết hợp này tạo thành khuynh hướng
mới trong thiền tông Việt Nam, gọi là “Khuynh hướng thiền giáo nhất trí”[24].

Từ góc nhìn di sản văn hóa, thiền phái Trúc Lâm Yên Tử có những đóng góp
xứng đáng vào kho tàng di sản văn hóa Việt Nam. Chỉ xét riêng trong lĩnh vực di
tích lịch sử văn hóa, các ngôi chùa thuộc Thiền phái Trúc Lâm cũng chiếm vị trí
đặc biệt quan trọng và hiện đang phát huy giá trị trong đời sống xã hội như: Yên
Tử, Quỳnh Lâm, chùa Vĩnh Nghiêm (Đức La), chùa Côn Sơn, chùa Thanh Mai,
chùa tháp Phổ Minh... Phái thiền Trúc Lâm còn tham gia sáng tạo chữ Nôm qua
việc viết họ tên Phật tử trong các sớ điệp cầu an, cầu siêu, thọ tam quy ngũ
giới... bằng chữ Nôm. Vua Trần Nhân Tông đã để lại nhiều bài văn Quốc ngữ,
tiêu biểu có bài phú Cư trần lạc đạo nói về giáo lý đạo Phật[25].

Tương tự như ở Việt Nam, trong thời kỳ Kamakura, sự xuất hiện của Nhật Liên
Tông đã góp phần hình thành nên nền “Phật giáo Nhật Bản” bản xứ. Ngài Nhật
Liên Thánh Nhân đã thổi vào Nhật một luồng sinh khí mới như hành trì đề mục
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“Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”. Trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, dấu ấn
của Phật giáo cực kỳ sâu đậm. Các vị đại sư thời kỳ này, bắt đầu viết các tư
tưởng của mình bằng tiếng Nhật. Giáo phái này cho ra đời rất nhiều ngôi chùa
tiêu biểu như: chùa Myokenji, chùa Honkoji, chùa Honnoji, chùa Daisekiji, chùa
Yoboji, chùa Myomanji… Hiện nay, các chùa, tu viện thuộc phái Nhật Liên không
chỉ có thế lực kinh tế rất hùng hậu mà còn trở thành các trung tâm học thuật.

Về mặt chính trị - xã hội, việc định hướng bảo vệ chủ quyền dân tộc, mở rộng
biên cương, chấn hưng văn hóa Đại Việt của nhà Trần đều mang dấu ấn quan
điểm Phật giáo, nhất là tư tưởng tùy duyên mà vui với đạo của Thiền phái Trúc
Lâm. Nhìn từ phía mở rộng biên cương về phía Nam của dân tộc, Thiền phái
Trúc Lâm ra đời là nhằm yểm trợ và thỏa mãn yêu cầu của chính sách Nam tiến
của vua Trần Nhân Tông[26]. Nội dung giáo lý của Thiền phái được sử dụng làm
công cụ thống nhất quyền lực và duy trì trật tự xã hội. Trong quá trình hình
thành và phát triển lịch sử Đại Việt, đặc biệt từ khi Thiền Phái Trúc Lâm hình
thành đã thắt chặt hơn với tâm tư, tình cảm nhân dân, thể hiện đạo lý tình
người và tạo ra sức mạnh toàn dân chống giặc ngoại xâm và phát triển đất nước
phồn thịnh.

Đối với tông phái Nhật Liên, ngài Nhật Liên Thánh Nhân đã viết bộ Lập Chính An
Quốc Luận, đề ra các phương án cứu nước ra khỏi tai ương, khuyên Mạc Phủ
nên dùng chính nghĩa để trị dân. Mục đích của tác phẩm này nhằm bài trừ tà
pháp, xác lập chính pháp, tiêu trừ tai nạn, đem lại an ninh cho quốc gia. Chính
những tư tưởng sắc bén trong bộ Lập Chính An Quốc Luận cùng việc lên án các
thế lực chính trị phản động của ngài Nhật Liên đã làm cho quân nổi loạn sợ
hãi[27]. Trong thời kỳ hiện đại, Nhật Liên Tông có đóng góp tích cực trong lĩnh
vực hỗ trợ cho hoà bình, tiêu biểu phải kể đến các chi phái thế tục như: Soka
Gakkai, Rissho Kosei - kai.

2.3.2 Một số điểm khác biệt

Bên cạnh những nét tương đồng đã được phân tích, giữa Trúc Lâm Yên Tử và
Nhật Liên Tông còn tồn tại một số điểm khác biệt – phản ánh sự quy định của
bối cảnh lịch sử, chính trị và văn hóa đặc thù của mỗi quốc gia.

Về bối cảnh chính trị, Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ra đời trong một bối cảnh nhà
nước thống nhất và đang trong giai đoạn tái kiến thiết đất nước hậu chiến tranh
trên mọi phương diện từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, tư tưởng. Trong khi đó,
Nhật Liên Tông lại ra đời trong bối cảnh chính trị - xã hội vô cùng rối ren ở Nhật
Bản với những mâu thuẫn nội bộ gay gắt.
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Còn trên phương diện tôn giáo, sự ra đời của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, về
bản chất, là sự cố kết các tông phái Phật giáo đương thời ở nước ta, tạo điều
kiện cho Phật giáo thời Trần phát triển trở thành Phật giáo nhất tông. Trong khi
đó, Nhật Liên Tông tuy ra đời là để giải quyết những cấp bách của thời đại, cùng
với những biểu hiện phức tạp của Phật giáo nhưng lại hàm chứa xu hướng phê
phán, chống lại tất thảy những tông phái cùng thời.

Thứ hai, Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và Nhật Liên Tông có những điểm khác
nhau trong nội dung giáo lý và phương pháp tu tập. Mặc dù cả hai tông phái
đều đặt trên nền tảng kinh điển Đại thừa (tức Phật giáo phát triển) nhưng do có
sự khác biệt trong việc lựa chọn kinh văn đã tạo nên nét đặc sắc riêng có trong
nội dung giáo lý ở mỗi tông phái. Phải kể đến đó là tư tưởng “Phật tại tâm” và
tính biện tâm của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử mang đậm dấu ấn đặc trưng và
chịu ảnh hưởng sâu sắc từ giáo lý “Tức tâm tức Phật” của kinh Kim Cương và “
Vạn pháp duy tâm” của kinh Hoa Nghiêm. Trong khi đó, Nhật Liên Tông lại chủ
trương lấy Kinh Pháp Hoa làm căn bản tư tưởng và sự thực hành. Kinh Pháp Hoa
nhấn mạnh tính nhân duyên, siêu triết học, thực tiễn, khiêm cung, nhẫn nhục.
Chính những đặc điểm cốt lõi này đã tạo nên tính chất báo ân, hồi hướng, cứu
độ của Nhật Liên Tông.

Về phương pháp tu tập: Mặc dù cả Trúc Lâm Yên Tử và Nhật Liên Tông đều sử
dụng câu trú niệm trong quá trình tu tập. Tuy nhiên, giữa hai tông phái này lại
có sự khác biệt trong câu xướng đề mục. Thiền phái Trúc Lâm của Việt Nam kết
hợp giữa Thiền và Tịnh, trong đó niệm Phật A Di Đà là một phương pháp phổ
biến. Còn đối với Nhật Liên Tông, thay vì niệm Phật họ niệm Pháp với câu xướng
đề mục là: “Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”.

Thứ ba, giữa Trúc Lâm Yên Tử và Nhật Liên Tông có sự khác biệt rất đáng kể
qua cách thức mà mỗi tông phái tham gia vào các vấn đề của quốc gia. Điều
này được thể hiện rõ nét thông qua tính dân tộc hiện hữu ở bản thân mỗi tông
phái. Cả hai tông phái đều mang trong mình tinh thần dân tộc cao vì sự nghiệp
chung của đất nước, nhưng đối với Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đó là tinh thần
đạo pháp phụng sự cho lý tưởng của dân tộc được khắc họa rõ nét qua tư tưởng
“hòa kì quang, đồng kì trần” tức “sống trong lòng thế tục, hòa ánh sáng của
mình trong cuộc đời bụi bặm” [28].

Còn ở Nhật Liên Tông, tinh thần “hộ quốc” cũng đã được đề cao ngay từ buổi
đầu thiết lập tông phái. Nhưng khác với Việt Nam, đó là một lý tưởng hộ quốc
để bảo vệ dân tộc trước hiểm họa xâm lược từ thế lực bên ngoài, còn với Phật
giáo Nhật Bản nói chung và Nhật Liên Tông nói riêng thì tư tưởng này lại được
chuyển hóa theo khía cạnh mới, đó là sự tập trung vào tinh thần cứu tế, dấn
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thân sâu sắc vào đời sống thế tục.

Thứ tư, tuy ra đời trong cùng thời đại nhưng Trúc Lâm Yên Tử và Nhật Liên
Tông lại đi theo hai chiều hướng vận động, phát triển rất khác nhau. Trúc Lâm
Yên Tử ra đời dưới sự hậu thuẫn to lớn của nhà Trần, do đó quá trình hưng thịnh
và suy vong của tông phái này cũng gắn liền với triều đại nhà Trần. Và khi triều
đại này chấm dứt, mặc dù trên phương diện chính trị không còn vị thế như trước
nữa nhưng vẫn để lại những ảnh hưởng vô cùng to lớn về mặt văn hóa tư tưởng
cho dân tộc.

Ngược lại, Nhật Liên Tông vừa xuất hiện đã gặp phải vô vàn những khó khăn,
thử thách, đặc biệt phải kể đến đó là những bất lợi gây ra từ phía chính quyền
Mạc Phủ trong suốt quá trình ngài Nhật Liên xiển dương và phát triển bổn phái,
hay làn sóng cải cách cùng với việc khôi phục vị trí Quốc giáo của Thần đạo
dưới thời Minh Trị Duy Tân. Song, không vì thế mà Nhật Liên Tông bị suy yếu.
Bằng những tư duy cách tân và sự thay đổi phù hợp với nhu cầu của thời đại,
Nhật Liên Tông đã chứng minh được sức sống mãnh liệt của mình và cho đến
tận bây giờ nó vẫn còn giữ lại được sức ảnh hưởng to lớn trên cả phương diện
chính trị lẫn tư tưởng đối với đất nước Nhật Bản. 

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ (sưu tầm).

4. Lý giải nguyên nhân

4.1 Nguyên nhân tương đồng
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Thứ nhất, Phật giáo ở Việt Nam và Nhật Bản đều được truyền bá, du nhập từ
Trung Quốc vì thế đã hình thành một số điểm chung giữa Phật giáo của cả hai
nước như tính thế tục hóa, tính nhân đạo hiện thực.

Về tính thế tục hóa

Tính thế tục của Phật giáo Việt Nam được thể hiện ở nỗ lực hướng đến một cuộc
sống giải thoát dành cho những vị xuất gia nhưng vẫn tham gia vào các vấn đề
của đời sống xã hội, thể hiện được tinh thần Phật giáo gắn bó với con người và
dân tộc. Điều này được biểu hiện thông qua những hoạt động như: nuôi trẻ mồ
côi, xây dựng nhà tình thương, cứu trợ người tàn tật, thực hiện nồi cháo tình
thương tại bệnh viện, tham gia cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt, tham gia các dự
án tăng cường khả năng đáp ứng của tôn giáo trong hoạt động phòng chống
HIV/AIDS…

Đối với Phật giáo Nhật Bản, tính thế tục thể hiện trước hết là nhiều giáo lý, nghi
lễ Phật giáo đã trở thành phong tục, tập quán, thành nếp sống của quảng đại
nhân dân. Các nghi lễ Phật giáo Nhật Bản ngày nay chủ yếu được thể hiện bằng
các thói quen xã hội như phong tục, tập quán, lễ hội... Các Phật tử ở Nhật Bản
không chú ý quá nhiều đến các giáo lý của Phật giáo mà quan tâm đến sự phổ
độ của đức Phật nhiều hơn[29].

Về tính nhân đạo hiện thực

Tính hiện thực nhân đạo của Phật giáo Việt Nam được thể hiện trong tinh thần
bác ái của dân tộc Việt Nam. Tinh thần ấy được thể hiện trong nếp sống, nếp
sinh hoạt của người dân. “Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”, “lá
lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” ... là những câu tục ngữ
thể hiện tinh thần này. Bên cạnh đó, các tổ chức Phật giáo còn tổ chức nhiều
hoạt động thiện nguyện, nhân đạo như hoạt động hiến máu cứu người, quyên
góp từ thiện...[30]

Phật giáo Nhật Bản đã tiếp thu và phát huy tinh thần hướng thiện theo cách
riêng của dân tộc mình. Các Phật tử thiên về thế giới thực tại trực tiếp và cụ thể
của con người như được may mắn, giàu có, hạnh phúc... Ở Nhật Bản thường kết
hợp các khái niệm thuộc di sản Thần đạo truyền thống với các trải nghiệm bản
thân về Phật giáo để hình thành nên Phật giáo bản địa Nhật Bản, thể hiện tình
thương, lòng từ bi, đặc biệt là đối với những tầng lớp xã hội bị chà đạp, bị áp
bức[31].

Tâm lý đại chúng Việt Nam và Nhật Bản đều có nét tương đồng với giáo lý Phật
giáo khi lên án, xa lánh cái ác, ca ngợi, khuyên nhau làm điều lành, việc thiện.
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Các Phật tử, thậm chí những người không phải Phật tử cũng hoạt động theo
phương châm “người người làm thiện, nhà nhà làm thiện”[32].

Thứ hai, ở cả Việt Nam và Nhật Bản, chủ nghĩa dân tộc là một động lực to lớn,
đã ảnh hưởng sâu sắc đến chiều hướng phát triển của các lực lượng tôn giáo,
trong đó có Phật giáo.

Lịch sử Việt Nam đã thể hiện sức mạnh lớn lao của chủ nghĩa yêu nước trong
cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Lịch sử chứng kiến, Trần Quốc Tuấn
của thời Trần thế kỷ XIII đề nghị vua Trần “khoan thư sức dân”, nuôi dưỡng sức
dân, tranh thủ sự đồng tình của nhân dân là kế sâu rễ bền gốc, là điều kiện tiên
quyết để giữ nước. Trong bối cảnh lịch sử liên tục bị ngoại xâm, nhân dân Việt
Nam sớm hình thành ý thức về độc lập, tự chủ, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền quốc
gia.

Nguyễn Trãi viết “Bình Ngô đại cáo” khẳng định nền văn hiến của Đại Việt ta từ
trước, núi sông bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Hồ Chí Minh
trong Tuyên Ngôn độc lập cũng chỉ rõ: Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem
tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc
lập ấy.

Quan điểm “đánh cho để răng đen, đánh cho để dài tóc” của Quang Trung -
Nguyễn Huệ[33] khiến các vua chúa triều Trần “xuống chiếu cho quân và dân
không được mặc áo, chải đầu theo người phương Bắc và bắt chước tiếng nói của
các nước Chiêm, Lào”[34], Trần Bình Trọng trong lúc cận kề cái chết vẫn khẳng
định: “Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc”.

Còn tại Nhật Bản, quan niệm “Thiên hoàng và tổ quốc là trên tất cả” bao giờ
cũng là quan niệm cốt cán của lòng ái quốc. Các tôn giáo của Nhật luôn đề cao
tinh thần quốc gia lên trên hết[35].

Thứ ba, văn hóa Việt Nam và Nhật Bản đều rất sáng tạo trong việc bản địa hóa
những yếu tố văn hóa ngoại lai.

Đối với Việt Nam, trong quá trình tiếp nhận các học thuyết triết học, chính trị và
tôn giáo từ bên ngoài vào, người Việt tiếp thu có chọn lọc những giá trị đạo đức
“từ, bi, hỷ, xả”, “cứu nhân độ thế” của Phật giáo, chuẩn mực đạo đức “nhân - trí
- dũng” của Nho giáo, lối sống hòa hiếu và hòa hợp với thiên nhiên của Đạo
giáo, tiếp nhận linh hoạt những giá trị có ích của văn hóa phương Tây, đồng thời
biến đổi chúng cho phù hợp với lối sống của mình.

Người Việt không tiếp thu nguyên xi mà biết bản địa hóa, lĩnh hội và phát huy
những cái hay, cái tiến bộ của từng tôn giáo trong cuộc sống, làm cho các tôn
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giáo hỗ trợ, bổ sung mà không mâu thuẫn với nhau. Điều này bắt nguồn từ thái
độ khoan dung, lối sống hài hòa và sự linh hoạt trong cách tiếp nhận văn hóa từ
bên ngoài của người Việt[36].

Tương tự như ở Việt Nam, Nhật Bản cũng là quốc gia rất sáng tạo trong việc bản
địa hóa những yếu tố văn hóa du nhập từ bên ngoài. Phật giáo Nhật Bản là sự
tích hợp các yếu tố ngoại lai như: Phật giáo Triều Tiên, Trung Quốc với các yếu
tố bản địa trên tinh thần khẳng định tôn giáo và đề cao dân tộc Nhật Bản.

4.2 Lý giải nguyên nhân khác biệt

Thứ nhất, do đặc trưng về địa lý, bối cảnh lịch sử, chính trị mà yếu tố dân tộc
tồn tại trong hệ tư tưởng, nhận thức người Việt và người Nhật được thể hiện ở
những góc độ và mức độ khác nhau. Mặc dù cả hai đều mang tinh thần dân tộc
vô cùng rõ nét nhưng chính “cái chất” riêng của Việt Nam và Nhật Bản đã làm
nên sự khác biệt trong tính dân tộc của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và Nhật
Liên Tông.

Trải qua hàng ngàn năm phát triển gắn liền với nhiều cuộc chiến tranh xâm
lược, ta có thể nhận định rằng tư tưởng dân tộc đặc thù của Việt Nam là tinh
thần xây dựng một nhà nước độc lập, tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ. Chính nhờ
yếu tố nền tảng cốt lõi đó mà sự ra đời của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử được coi
là mốc son chói lọi đánh dấu sự thống nhất trong tư tưởng của Phật giáo với tinh
thần dân tộc một cách sâu sắc.

Trong khi đó, do không phải chịu sự lệ thuộc từ bất cứ thế lực ngoại lai nào
xuyên suốt quá trình phát triển cùng với những ảnh hưởng rõ ràng từ nét văn
hóa quốc đảo đặc thù được xây dựng dựa trên sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý
tưởng quốc gia với Phật đạo vào trong đời sống thế tục nên yếu tố dân tộc của
Nhật Bản tồn tại trong Nhật Liên Tông lại được đánh giá theo một khía cạnh
khác, đó là tinh thần dân tộc theo chiều hướng cứu tế, cứu độ nhân sinh, dấn
thân vào đời sống thế tục, làm cho quốc gia trở nên tốt đẹp hơn.

Thứ hai, bối cảnh văn hóa được coi là một trong những nhân tố quan trọng chi
phối đến sự khác biệt giữa Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và Nhật Liên Tông.

Việt Nam là một quốc gia có nền văn hóa đặc thù bởi tính chất khoan dung, hài
hòa. Tư tưởng này được phản chiếu qua nhiều lăng kính khác nhau, đặc biệt
trong đó phải kể đến trường hợp tư tưởng “Tam giáo đồng nguyên” tức Nho,
Phật, Đạo quy về một sự thống nhất chung trong đời sống tinh thần của người
Việt. Mặc dù Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo được truyền bá vào nước ta ở
những thời điểm khác nhau và bắt nguồn từ các quốc gia khác nhau nhưng
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chúng vẫn cùng tồn tại và phát triển bên nhau, chung sống hòa bình với nhau
và với những tín ngưỡng bản địa vốn có. Chính điều này đã thể hiện một tinh
thần khoan dung tạo nên nét đặc trưng ưu mĩ nhất của nền văn hóa Việt từ xưa
đến nay.

Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử được xem là một trong những minh chứng rõ nét
nhất cho tư tưởng đó và nó đã kế thừa trọn vẹn những tinh hoa, cùng những giá
trị cốt lõi từ nét đặc trưng văn hóa này để xây dựng cho mình một hệ thống tư
tưởng, giáo lý mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Trong khi đó, về phía Nhật
Bản, ta nhận thấy rằng, những nét đặc trưng trong tư tưởng, giáo lý của Nhật
Liên Tông đã phản ánh chiều sâu và chịu ảnh hưởng rõ nét từ nền văn hóa và
tính cách truyền thống của Nhật Bản. Đó là sự đề cao lòng trung thành với dân
tộc từ yếu tố Thần đạo và tinh thần võ sĩ đạo, hay sự cứng cỏi, rành mạch trong
việc bảo vệ cho một quan điểm, một lý tưởng duy nhất.

Thứ ba, trong lịch sử phát triển thì Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử phát triển hưng
thịnh nhất dưới thời nhà Trần và bị suy yếu dần về sau, còn Nhật Liên Tông thì
ngược lại, thời kì đầu ra đời thì vô cùng khó khăn nhưng càng về sau thì lại càng
phát triển và để lại những ảnh hưởng to lớn cho đến tận bây giờ. Sự đối nghịch
có thể lý giải thông qua nền tảng thành lập và quá trình kế thừa phát triển của
mỗi tông phái. 

Đối với Trúc Lâm Yên Tử, nền tảng thành lập là dưới sự bảo trợ của chính quyền
do đó tông phái này phát triển dưới một hệ thống vô cùng quy củ và thống nhất
từ trung ương đến địa phương. Vậy nên, khi thiếu đi sự nâng đỡ của các ông vua
Phật tử, cộng thêm sự rối ren của thời đại thì nó bắt đầu bị suy yếu và mất đi vị
trí quan trọng trong chính trị.

Thêm vào đó, quá trình truyền thừa của Thiền Trúc Lâm cũng bị đứt gãy sau khi
nhà Trần suy vong. Trong khi đó, Nhật Liên Tông ra đời và phát triển dưới sự
nuôi dưỡng của quần chúng nhân dân. Có lẽ bởi thế mà trải qua nhiều biến
động thời đại, mặc dù có những ảnh hưởng nhất định nhưng tông phái này vẫn
có sức sống bền bỉ và phát triển vô cùng mạnh mẽ. Mặt khác, Nhật Liên Tông
được truyền thừa liên tục từ đời này sang đời khác đồng thời mở rộng phạm vi
ảnh hưởng trên cả nước. Chính điều này đã làm cho Nhật Liên Tông giữ được “
lửa” trong suốt quá trình phát triển dù gặp phải không ít những khó khăn.

Cuối cùng, có sự riêng biệt trong nội dung giáo lý và phương pháp tu tập của
mỗi bên là do hướng tiếp cận Phật giáo ở những góc độ và khía cạnh khác nhau.

Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử lấy tư tưởng Thiền, Tịnh của Phật giáo làm kim chỉ
nam cho tông phái của mình. Sự kết hợp này được ví như một bộ khung vững
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chãi định hình cho Trúc Lâm Yên Tử xây dựng nội dung giáo lý, phương pháp tu
tập sao cho phù hợp với bối cảnh và tính chất của dân tộc Việt. Trong khi đó,
Nhật Liên Tông lại tiếp cận Phật giáo từ sự kế thừa những giá trị của Thiên Thai
Tông trước đó và lấy Kinh Pháp Hoa làm yếu tố cốt lõi cho tư tưởng, học thuyết
và giáo lý. Do đó, từ việc khai thác những giá trị của Phật giáo theo những khía
cạnh khác nhau đã đưa đến những đặc trưng sinh hoạt Phật giáo riêng biệt ở
hai giáo phái trên.

5. Kết luận

Như vậy, Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và Nhật Liên Tông nổi bật lên như những
viên ngọc sáng trong công cuộc nội địa hóa Phật giáo ở cả Việt Nam và Nhật
Bản.

Thông qua việc vận dụng lý thuyết khúc xạ văn hóa, Phật giáo dấn thân cùng
hệ thống lý thuyết về Kinh văn Đại thừa, chúng tôi đã chỉ ra một số nét tương
đồng và dị biệt giữa Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử (Việt Nam) và Nhật Liên Tông
(Nhật Bản), đồng thời đặt quá trình vận động và phát triển của mỗi tông phái
trong bối cảnh lịch sử, chính trị, văn hóa đặc thù của hai quốc gia để lý giải
nguyên nhân đưa đến những điểm giống và khác.

Thông qua kết quả nghiên cứu, đề tài này không chỉ đóng góp về mặt lý luận,
làm cơ sở, tài liệu cho những nghiên cứu về so sánh văn hóa giữa Việt Nam và
Nhật Bản mà còn có vai trò quan trọng về mặt thực tiễn, có thể đóng góp phần
nào cho tiến trình đối thoại, thông hiểu và hợp tác sâu rộng giữa hai quốc gia
Việt – Nhật.
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